TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên 
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	01
	Nguyễn Văn Doanh
	
	23.10.2008
	Cao Xá
	01688621556

	02
	Nguyễn Đức Duy
	
	15.8.2008
	Cao Xá
	03206503735

	03
	Nguyễn Ngọc Đại
	
	24.3.2008
	Cao Xá
	01692364301

	04
	Nguyễn Đức Đông
	
	13.01.2008
	Cao Xá
	0969381862

	05
	Hà Thu Giang
	x
	11.7.2008
	Cao Xá
	

	06
	Vũ Thị Thanh Hằng
	x
	10.12.2008
	Cao Xá
	0979748883

	07
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	x
	01.9.2008
	Cao Xá
	0979410345

	08
	Nguyễn Huy Hiệp
	
	26.8.2008
	Cao Xá
	01646443546

	09
	Nguyễn Minh Hiệp
	
	15.02.2008
	Cao Xá
	01698429510

	10
	Cao Văn Hiệp
	
	23.6.2008
	Cao Xá
	01643601860

	11
	Nguyễn Mai Hoa
	x
	03.01.2008
	Cao Xá
	0936809365

	12
	Hà Văn Hòa
	
	27.01.2008
	Cao Xá
	

	13
	Vũ Tuấn Hùng
	
	19.12.2008
	Cao Xá
	01269235759

	14
	Vũ Thị Lá
	x
	14.8.2008
	Cao Xá
	

	15
	Hà Quang Lăng
	
	19.01.2008
	Cao Xá
	01669718472

	16
	Vũ Thị Diệu Linh
	x
	12.01.2008
	Cao Xá
	01635709325

	17
	Nguyễn Hùng Long
	
	05.02.2008
	Cao Xá
	01694273241

	18
	Vũ Ngọc Long
	
	12.7.2008
	Cao Xá
	

	19
	Vũ Duy Minh
	
	17.12.2008
	Cao Xá
	01693167282

	20
	Nguyễn Văn Nam
	
	13.11.2008
	Cao Xá
	

	21
	Vũ Hoàng Phúc
	
	19.02.2008
	Cao Xá
	01644866924

	22
	Hà Văn Phúc
	
	30.01.2008
	Cao Xá
	0967368531

	23
	Nguyễn Thu Phương
	x
	08.6.2008
	Cao Xá
	0979962457

	24
	Vũ Thị Phương Thảo
	x
	20.10.2008
	Cao Xá
	01263347363

	25
	Nguyễn Thị Thắm
	x
	19.1.2007
	Cao Xá
	

	26
	Nguyễn Thị Thu
	x
	04.11.2008
	Cao Xá
	

	27
	Vũ Minh Trường
	
	17.6.2008
	Cao Xá
	01689867975

	28
	Vũ Anh Tú
	
	19.11.2008
	Cao Xá
	01698571944

	29
	Nguyễn Minh Tuấn
	
	28.10.2008
	Cao Xá
	0975328058

	30
	Nguyễn Văn Tùng
	
	26.11.2008
	Cao Xá
	01688239422

	31
	Nguyễn Hồng Uyên
	x
	06.11.2008
	Cao Xá
	01695601262


  TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B
NĂM HỌC 2014 - 2015
	STT
	Họ và tên 
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Phạm Nhật An 
	Nam
	10/9/2008
	Nhữ Thị
	01658511840

	2
	Lê Duy Anh
	Nam
	30/9/2008
	Châm Mòi
	0982143673

	3
	Lê Hải Anh
	Nam
	18/8/2008
	Châm Mòi
	01668949128

	4
	Nguyễn Hải Anh
	Nữ
	10/8/2008
	Nhữ Thị
	

	5
	Nguyễn Mai Anh
	Nữ
	21/7/2008
	Châm Mòi
	01688864670

	6
	Nguyễn Ngọc Bích
	Nam
	15/12/2008
	Nhữ Thị
	

	7
	Lê Văn Biển
	Nam
	12/5/2008
	Châm Mòi
	01692544576

	8
	Nhữ Văn Chiến
	Nam
	24/10/2008
	Nhữ Thị
	

	9
	Lê Văn Dũng
	Nam
	25/8/2008
	Châm Mòi
	01644580995

	10
	Nhữ Hải Đăng
	Nam
	03/01/2008
	Nhữ Thị
	01283187606

	11
	Lê Văn Huynh
	Nam
	21/9/2008
	Châm Mòi
	01668812110

	12
	Nhữ Văn Huynh
	Nam
	08/4/2008
	Nhữ Thị
	0994499270

	13
	Phạm Quốc Khánh
	Nam
	02/9/2008
	Châm Mòi
	0968286227

	14
	Lê Thị Phương Linh
	Nữ
	27/3/2008
	Châm Mòi
	

	15
	Vũ Nhật Minh
	Nam
	29/9/2008
	Nhữ Thị
	0973409134

	16
	Nhữ Tiến Minh
	Nam
	02/9/2008
	Nhữ Thị
	0989952963

	17
	Nguyễn Tuấn Minh
	Nam
	04/8/2008
	Nhữ Thị
	

	18
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	09/6/2008
	Nhữ Thị
	01628813412

	19
	Hà Thị Yến Nhi
	Nữ
	17/6/2008
	Châm Mòi
	

	20
	Lê Thị Yến Nhi
	Nữ
	26/01/2008
	Châm Mòi
	0986926023

	21
	Nhữ Minh Quyên 
	Nữ
	20/9/2008
	Nhữ Thị
	0976545219

	22
	Hà Quang Thắng 
	Nam
	30/11/2008
	Nhữ Thị
	

	23
	Nhữ Văn Thế
	Nam
	01/10/2008
	Nhữ Thị
	

	24
	Nhữ Văn Thuận
	Nam
	18/02/2008
	Nhữ Thị
	

	25
	Nhữ Đình Triển
	Nam
	20/10/2008
	Nhữ Thị
	

	26
	Nhữ Văn  Trung
	Nam
	24/01/2008
	Nhữ Thị
	01652252842

	27
	Nhữ Văn Tuyên
	Nam
	15/02/2008
	Nhữ Thị
	

	28
	Nhữ Thị Yến Vi
	Nữ
	02/01/2008
	Nhữ Thị
	01645001310

	29
	Nhữ Anh Vũ
	Nam
	20/8/2008
	Nhữ Thị
	

	30
	Nguyễn Anh Tú
	Nam
	20/11/2007
	Cao Xá
	

	
	
	
	
	
	


 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nguyễn Như Bảo
	  Nam
	 02/01/2008
	An Đông
	01688 171 936

	2
	Nhữ Ngọc Duy
	Nam
	 18/01/2008
	An Đông
	01685 777 677

	3
	Nhữ Thị Duyên
	Nữ
	08/ 4/2008
	An Đông
	01682 025 339

	4
	Chu Tiến Đạt
	Nam
	9 /11/2008
	Châm Giữa
	0987 363 412

	5
	Lê Huy Giang
	Nam
	18/12/2008
	An Đông
	01646 399 175 

	6
	Nhữ Văn Hậu
	Nam
	26/ 4/2008
	An Đông
	01636 643 747

	7
	Lê Thị Hiền
	Nữ
	27/10/2008
	An Đông
	01694 272 582

	8
	Nguyễn Văn Hiếu
	Nam
	31/01/2008
	Cao Xá
	01634 517 621

	9
	Nhữ Văn Hoàng
	Nam
	15/ 7/2008
	An Đông
	01658 863 745

	10
	Nguyễn Phương Huyền
	Nữ
	24/01/2008
	Cao Xá
	0986 169 672

	11
	Nhữ Thị Huyền
	Nữ
	21/ 02/2008
	An Đông
	0979 165 347

	12
	Nhữ Gia Hưng
	Nam
	06/ 7/ 2008
	An Đông
	01669 757 963

	13
	Nhữ Minh Khang
	Nam
	10/ 8/ 2008
	An Đông
	0982 790 016

	14
	Nhữ Thúc Kháng
	Nam
	08/ 7/ 2008
	An Đông
	0978 536 037

	15
	Phạm Trung Kiên
	Nam
	16/ 7/ 2008
	Châm Giữa
	01694 381 170

	16
	Nhữ Văn Lương
	Nam
	26/ 4/ 2008
	An Đông
	01646 723 718

	17
	Chu Văn Minh
	Nam
	21/01/2008
	Châm Giữa
	0982 711 943

	18
	Nhữ  Đình Nhật
	Nam
	21/03/2008
	An Đông
	0996 045 182

	19
	Chu Thị Yến Nhi
	Nữ
	16/ 9/ 2008
	Châm Giữa
	0976 644 699

	20
	Nhữ Thị Nhung
	Nữ
	17/11/2008
	An Đông
	01656 651 035

	21
	Nhữ Thị Oanh
	Nữ
	17/ 7/ 2008
	An Đông
	

	22
	Phạm Anh Tấn
	Nam
	19/ 3/ 2008
	An Đông
	01697 277 469

	23
	Nguyễn Ngọc Thành
	Nam
	13/8 / 2008
	Cao Xá
	01649 969 518

	24
	Vũ Thị Minh Thúy
	Nữ
	31/12/2008
	Cao Xá
	01666 174 065

	25
	Lê Anh Tới
	Nam
	24/12/2008
	Châm Giữa
	01663 290 220

	26
	Chu Anh Tuấn
	Nam
	22/11/2008
	Châm Giữa
	 01629 839 249

	27
	Nhữ Văn Quang Tuyến
	Nam
	26/ 3/ 2008
	An Đông
	01629 347 945

	28
	Nguyễn Văn Xuân
	Nam
	17/12/2008
	Cao Xá
	01677 955 496

	29
	Nhữ Thị Như Ý
	Nữ
	15/ 8/ 2008
	An Đông
	01689 723 842

	30
	Nguyễn Phi Hùng
	Nam
	28/11/2008
	Cao Xá
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Hà Thị Thuỳ An
	Nữ
	11.10.2007
	Cao Xá
	

	2
	Nguyễn Ngọc Anh
	Nam
	20.01.2007
	Cao Xá
	

	3
	Nguyễn  Thị Ngọc Anh
	Nữ
	11.11.2007
	Cao Xá
	

	4
	Nguyễn  Thị Báu
	Nữ
	11.12.2007
	Cao Xá
	

	5
	Vũ Ngọc Doanh
	Nam
	24.3.2007
	Cao Xá
	

	6
	Nguyễn  Tấn Dũng
	Nam
	19.8.2007
	Cao Xá
	

	7
	Hà Tuấn Đạt
	Nam
	25.02.2007
	Cao Xá
	

	8
	Võ Mạnh Đức
	Nam
	20.12.2007
	Cao Xá
	

	9
	Nguyễn  Thị Thu Hà
	Nữ
	14.5.2007
	Cao Xá
	01682 928 723

	10
	Vũ Đức Hải
	Nam
	12.10.2007
	Cao Xá
	01635 292 167

	11
	Nguyễn  Thị Hằng
	Nữ
	29.9.2007
	Cao Xá
	01636 959 810

	12
	Nguyễn  Thị Thu Hiền
	Nữ
	07.5.2007
	Cao Xá
	01649 969 518

	13
	Nguyễn  Thị Hoa
	Nữ
	24.01.2007
	Cao Xá
	01692 364 301

	14
	Vũ Hồng Huệ
	Nữ
	13.7.2007
	Cao Xá
	

	15
	Hà Văn Huy
	Nam
	19.11.2007
	Cao Xá
	

	16
	Hà Thị Thu Huyền
	Nữ
	25.8.2007
	Cao Xá
	01635 760 651

	17
	Nguyễn  Phương Linh
	Nữ
	18.4.2007
	Cao Xá
	01692 643 729

	18
	Hà Đức Luân
	Nam
	30.3.2007
	Cao Xá
	01693 490 679

	19
	Vũ Quang Minh
	Nam
	13.7.2007
	Cao Xá
	

	20
	Nguyễn Văn Minh
	Nam
	25.6.2007
	Cao Xá
	

	21
	Nguyễn Thị Khánh Ny
	Nữ
	24.02.2007
	Cao Xá
	01644942052

	22
	Nguyễn Thị Phượng
	Nữ
	09.4.2007
	Cao Xá
	01654387076

	23
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Nam
	20.12.2007
	Cao Xá
	0988506972

	24
	Hà Hồng Sơn
	Nam
	07.11.2007
	Cao Xá
	

	25
	Vũ Thị Thảo
	Nữ
	03.9.2007
	Cao Xá
	01627753354

	26
	Nguyễn  Thị Thuý
	Nữ
	29.10.2007
	Cao Xá
	

	27
	Hà Thị Tuyết
	Nữ
	06.12.2007
	Cao Xá
	01633 875 205

	28
	Hà Mạnh Nguyên
	Nam
	24.10.2007
	Cao Xá
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Vũ Thị Lan Anh
	Nam
	16/11/2007
	Cao Xá
	

	2
	Nhữ Thái Bảo
	Nam
	16/9/2007
	An Đông
	01673433240

	3
	Nhữ Thị Quỳnh Chi
	Nữ
	20/11/2007
	An Đông
	0962078536

	4
	Nhữ Đình Đại
	Nam
	31/01/2007
	An Đông
	01667906619

	  5
	Nguyễn Công Đoàn
	Nam
	05/11/2007
	Cao Xá
	0974002750

	6
	Nhữ Văn Đoàn
	Nam
	19/01/2007
	An Đông
	01697510237

	7
	Vũ Văn Đức
	Nam
	21/01/2007
	An Đông
	01655377378

	8
	Nguyễn Hoàng Hải
	Nam
	23/3/2007
	An Đông
	01695271733

	9
	Nhữ Thị Thu Hạnh
	Nữ
	13/10/2007
	An Đông
	01667768832

	10
	Nhữ Thị Hà Hậu
	Nữ
	14/9/2007
	An Đông
	01687497241

	11
	Nhữ Thị Ngọc Hiền
	Nữ
	31/7/2007
	An Đông
	01635863827

	12
	Nhữ Thị Hường Hồng
	Nữ
	09/9/2007
	An Đông
	01687497241

	13
	Nhữ Vũ Khánh Linh
	Nữ
	13/3/2007
	An Đông
	0982060128

	14
	Lê Thị Phương Linh
	Nữ
	25/3/2007
	An Đông
	01693805694

	15
	Nhữ Thị Linh
	Nữ
	09/02/2007
	An Đông
	01675520740

	16
	Lê Thị Diệu My
	Nữ
	19/9/2007
	An Đông
	06183940474

	17
	Nguyễn Văn Nam
	Nam
	09/3/2007
	An Đông
	0987134632

	18
	Nhữ Thị Hồng Ngát
	Nữ
	15/3/2007
	An Đông
	01698437789

	19
	Nhữ Đình Phi
	Nam
	30/9/2007
	An Đông
	01643581250

	20
	Cao Văn Phúc
	Nam
	11/11/2007
	Cao Xá
	01657478212

	21
	Nguyễn Cường Thịnh
	Nam
	13/02/2007
	An Đông
	01638431348

	22
	Lê Huy Tú
	Nam
	11/4/2007
	An Đông
	01629055204

	23
	Lê Huy Tuấn
	Nam
	16/11/2007
	An Đông
	01626109484

	24
	Nguyễn Hoàng Quốc Việt
	Nam
	15/11/2007
	An Đông
	0972017119

	25
	Nhữ Văn Ngọc
	Nam
	28/5/2006
	An Đông
	0162079025

	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Lê Thị Lan Anh
	Nữ
	7/9/2007
	Châm Mòi
	

	2
	Chu Thị Ngọc Anh 
	Nữ
	20/11/2007
	Châm Giữa 
	0979 536 225

	3
	Hồ Quỳnh Anh 
	Nữ
	15/11/2007
	Châm Mòi
	

	4
	Nhữ Quỳnh Chi
	Nữ
	24/12/2007
	Nhữ Thị
	

	5
	Trần Văn Chiến
	Nam
	24/9/2007
	Châm Phúc
	

	6
	Khúc Thị Việt Chinh
	Nữ
	30/5/2007
	Nhữ Thị
	

	7
	Nhữ Minh Dũng
	Nam
	03/6/2007
	Nhữ Thị
	0944920642

	8
	Nhữ Thành Đạt
	Nam
	19/7/2007
	Nhữ Thị
	

	9
	Chu Thị Thanh Hiền
	Nữ
	19/3/2007
	Châm Giữa 
	0987 363 412 

	10
	Nguyễn Khắc Hiếu  
	Nam
	26/7/2007
	Châm Mòi
	0978921901

	11
	Khúc Thanh Huy
	Nam
	29/6/2006
	Nhữ Thị
	01683616891

	12
	Nhữ Thị Thu Hương
	Nữ
	25/01/2007
	Nhữ Thị
	01652514231

	13
	Nhữ Quốc Khánh
	Nam
	02/9/2007
	Nhữ Thị
	

	14
	Nhữ Tiến Long
	Nam
	25/9/2007
	Nhữ Thị
	0972364594

	15
	Lê Văn Lương
	Nam
	20/12/2007
	Châm Mòi
	01669529187

	16
	Hà Thị Ánh Nguyệt
	Nữ
	19/6/2007
	Nhữ Thị
	

	17
	Vũ Thị Ánh Nguyệt
	Nữ
	27/5/2007
	Nhữ Thị
	

	18
	Lê Văn Long Nhật
	Nam
	07/12/2007
	Châm Mòi
	

	19
	Nhữ Văn Long Nhật
	Nam
	22/9/2007
	Nhữ Thị
	01629154413

	20
	Khúc Thị Phương
	Nữ
	09/9/2007
	Nhữ Thị
	01688078516

	21
	Trần Văn Quân
	Nam
	08/3/2007
	Nhữ Thị
	

	22
	Nhữ Ngọc Quý
	Nam
	15/01/2007
	Nhữ Thị
	

	23
	Lê Thị Thuỷ
	Nữ
	07/11/2007
	Nhữ Thị
	

	24
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Nữ
	07/8/2007
	Châm Giữa 
	

	25
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Nữ
	24/5/2007
	Nhữ Thị
	0969934210

	26
	Lê Thị Tố Uyên
	Nữ
	11/11/2007
	Châm Mòi
	01682346428

	27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2D
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nhữ Văn Cao
	Nam
	30/03/2007
	An Đông
	

	2
	Hà  Văn Dũng 
	Nam
	18/06 /2007
	Cao Xá
	

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	Nam
	24/06/2007
	Cao Xá
	

	4
	Nguyễn Văn Đạt
	Nam
	23/02 /2007
	Cao Xá
	03206 547 858

	5
	Vũ Văn Đức
	Nam
	06/04/2007
	Nhữ Thị
	0973945979

	6
	Nguyễn Trường Giảng
	Nam
	03/10/2007
	Cao Xá
	0984598 475

	7
	Nhữ Thị Thu Hà
	Nữ
	04/3/2007
	An Đông
	01682 928 723

	8
	Nhữ Thị Hảo
	Nữ
	02/01/2007
	An Đông
	0165354487

	9
	Phùng Thị Thúy Hằng
	Nữ
	01/01/2007
	Cao Xá
	


	10
	Nguyễn Thị Thu Huệ
	Nữ
	02/07/2007
	Cao Xá
	

	11
	Hà Văn Hùng
	Nam
	10/09/2006
	Cao Xá
	01672 871 055

	12
	Vũ Ngọc Huyền
	Nữ
	22/09/2007
	Cao Xá
	01666 066 693

	13
	Lê Thị Hường
	Nữ
	01/03/2007
	Châm Mòi
	

	14
	Nguyễn Thành Long
	Nam
	09/ 03/2007
	Châm Giữa
	01699 174 013

	15
	Nguyễn Trọng Nam
	Nam
	27/ 04/2007
	Cao Xá
	01693 251 045

	16
	Nguyễn Thị Bích Ngọc 
	Nữ
	17/02/2006
	Cao Xá
	01686307442

	17
	Nguyễn Thị Thu Nhàn
	Nữ
	14/05/2007
	Cao Xá
	

	18
	Nhữ Đình Quân
	Nam
	25/12/2006
	Nhữ Thị
	01672 652 319

	19
	Hà Thị Quyên
	Nữ
	15/01/2007
	Nhữ Thị
	

	20
	Hà Thị Thảo
	Nữ
	12/11/2006
	Cao Xá
	01655 641 348

	21
	Nhữ Thị Thu
	Nữ
	10/02/2007
	An Đông
	

	22
	Nguyễn Văn Trọng
	Nam
	07/10/2007
	Cao Xá
	

	23
	Vũ Văn Tuấn
	Nam
	14/11/2006
	Cao Xá
	

	24
	Lê Thị Thanh Vân

	Nữ
	22/10/2007
	Châm Mòi
	

	25
	Nguyễn Đức Việt
	Nam
	13/ 01/2007
	Cao Xá
	01649 391 771

	26
	Vũ Văn Việt
	Nam
	12/07/2007
	Cao Xá
	

	27
	Nguyễn Anh Vũ
	Nam
	30/ 09/2007
	Cao Xá
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nguyễn Duy Anh
	Nam
	03/ 9/ 2006
	Cao Xá
	01687890665

	2
	Cao Thị Lan Anh
	Nữ
	14/ 01/2006
	Cao Xá
	01643601860

	3
	Hà Ngọc  Bảo
	Nam
	24/12/2006
	Hà Tiên
	01673389653

	4
	Nguyễn Thị Châm
	Nữ
	06/10/2006
	Cao Xá
	

	5
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nam
	23/01/2006
	Cao Xá
	01682018271

	6
	Vũ Tiến Đạt
	Nam
	25/ 6/2006
	Cao Xá
	01699415756

	7
	Nguyễn Văn Hà
	Nam
	17/02/2006
	Cao Xá 
	

	8
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nữ
	27/10/2006
	Cao Xá
	01635653985

	9
	Nguyễn Thảo Hiền
	Nữ
	27/8/2006
	Cao Xá
	0974675895

	10
	Vũ Thu Hiền
	Nữ
	30/8/2006
	Phủ 
	0978031514

	11
	Vũ Thị Thảo Hương
	Nữ
	13/12/2006
	Cao Xá
	01693879198

	12
	Vũ Nguyễn Thùy Linh
	Nữ
	13/12/2006
	Cao Xá
	01693167282

	13
	Nguyễn Văn Long
	Nam
	10/5/2006
	Cao Xá
	01652151395

	14
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Nữ 
	13/02/2006
	Cao Xá
	01645129704

	15
	Nguyễn Việt Minh
	Nam
	06/11/2006
	Cao Xá
	

	16
	Hà Thị Yến Nhi
	Nữ
	29/9/2006
	Cao Xá
	01673368442

	17
	Vũ Văn Quang
	Nam
	13/7/2006
	Cao Xá
	01627064900

	18
	Vũ Thị Diễm Quỳnh
	Nữ
	14/7/2006
	Cao Xá
	01683518581

	19
	Vũ Ngọc Sơn
	Nam
	15/11/2006
	Cao Xá
	

	20
	Nguyễn Thu Thảo
	Nữ 
	07/4/2006
	Cao Xá
	01697027137

	21
	Nguyễn Thị Thắm
	Nữ
	23/5/2006
	Cao Xá
	01627428330

	22
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nữ 
	07/12/2006
	Cao Xá 
	0973181457

	23
	Nguyễn Thị Thu Thương
	Nữ
	02/9/2006
	Cao Xá
	0986805356

	24
	Lê Mạnh Tiến
	Nam
	02/05/2006
	Châm Giữa
	01663290220

	25
	Vũ Thị Trang
	Nữ
	06/10/2006
	Cao Xá
	01687040994

	26
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nữ
	05/12/2006
	Cao Xá
	01693488464

	27
	Vũ Văn Trường
	Nam
	09/9/2005
	Cao Xá
	

	28
	Vũ Thanh Tùng
	Nam
	10/3/2006
	Cao Xá
	

	29
	Vũ Thị Thảo Vân
	Nữ
	17/4/ 2005
	Cao Xá
	01699415756

	30
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nữ
	20/01/2006
	Cao Xá
	0984357052


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Chu Thị Ngọc Anh
	Nữ
	28/9/2006
	Trâm   Giữa
	

	2
	Nhữ Tuấn Anh
	Nam
	11/9/2006
	 Nhữ Thị 
	

	3
	Phạm  Khắc Công
	Nam
	10/3/2006
	Nhữ Thị  
	

	4
	Đoàn Đức Dũng
	Nam
	02/10/2006
	Trâm Mòi
	

	5
	Nguyễn Ngọc Duy
	Nam
	22/11/2006
	Nhữ Thị  
	0984356432

	6
	Lê Đức Hải
	Nam
	20/11/2006
	Trâm Mòi
	

	7
	Lê T hị Thanh Huyền
	Nữ
	13/3/2006
	Trâm Mòi
	0988600375

	8
	Nhữ Hoàng  Huynh
	Nam
	13/5/2006
	Nhữ Thị  
	

	9
	Nguyễn Tuấn Hưng
	Nam
	25/11/2006
	Nhữ Thị  
	01644702524

	10
	Khúc Thị Hường 
	Nữ
	23/10/2006
	Nhữ Thị  
	0166390228

	11
	Lê Thị  Mỹ  Linh
	Nữ
	24/8/2006
	Trâm Mòi
	01668812110

	12
	Nhữ Thị Bích Loan 
	Nữ
	16/8/2006
	Nhữ Thị
	

	13
	Hà Văn Luân
	Nam
	18/9/2006
	Cao Xá
	01683012954

	14
	Nguyễn Đức Lương 
	Nam
	22/02/2006
	Trâm Phúc
	

	15
	Lê Văn Năng 
	Nam
	12/02/2006
	   Trâm Mòi
	01666529017

	16
	Lê Thị Hằng Nga 
	Nữ
	29/5/2006
	Trâm Mòi
	

	17
	Nguyễn Viết  Nhật
	Nam
	31/8/2006
	Trâm Mòi
	0164306742

	18
	Nhữ Văn Phương
	Nam
	12/11/2006
	Nhữ Thị  
	

	19
	Hà Văn Oanh
	Nam
	19/02/2006
	Cao Xá
	01626130407

	20
	Chu Thành Quang 
	Nam
	12/2/2006
	Trâm Mòi
	01238558575

	21
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Nữ
	08/11/2006
	Trâm Mòi
	

	22
	Nhữ Thị Thắm 
	Nữ
	6/11/2006
	Nhữ Thị  
	01655385256

	23
	Nguyễn Thị Thu
	Nữ
	05/5/2006
	Trâm Mòi
	01695927296

	24
	Phậm Thị Quỳnh Trang
	Nũ
	27/10/2006
	Trâm   Giữa
	

	25
	Nhữ Quốc Trường 
	Nam
	5/11/2006
	    Nhữ Thị  
	

	26
	Lê Văn Tuyên 
	Nam
	14/12/2006
	Trâm Mòi
	

	27
	Nhữ Văn Tuyển 
	Nam
	14/7/2006
	Nhữ Thị  
	0984012517

	28
	Khúc Thành Vững
	Nam
	15/01/2006
	Nhữ Thị  
	0169548200


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nhữ Hoàng Anh
	Nam
	30/05/2006
	An Đông
	01684 645 950

	2
	Nhữ Nhật Anh
	Nam
	09/03/2006
	An Đông
	0976 959 652

	3
	Nhữ Đình Tiến Anh
	Nam
	18/09/2006
	An Đông
	01696  337 670

	4
	Nguyễn Việt Anh
	Nam
	30/07/2006
	Nhữ Thị 
	0989 165 388

	5
	Lê Thế Duy
	Nam
	22/08/2006
	An Đông
	0988 803 306

	6
	Nhữ Thị Hay
	Nữ
	04/06/2006
	An Đông
	01646 723 718

	7 
	Nhữ Quốc Huy 
	Nam 
	02/8/2006
	Nhữ Thị
	

	8
	Nhữ Văn Kiên 
	Nam
	29/08/2006
	An Đông
	01687 166 694

	9
	Nhữ Quý Kim
	Nam
	14/07/2006
	An Đông
	0976 695 351

	10
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Nữ
	10/07/2006
	Cao Xá
	

	11
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Nữ
	14/08/2006
	An Đông
	0167 966 5237

	12
	Nhữ Thị Thùy Linh
	Nữ
	03/02/2006
	An Đông
	01645 001 287

	13
	Lê Thị Ngân
	Nữ
	07/01/2006
	An Đông
	01687 814 707

	14
	Nhữ Thị Ngân
	Nữ
	01/06/2006
	An Đông
	01688 680 507

	15
	Nhữ Văn Nguyên
	Nam
	01/01/2006
	Nhữ Thị
	01683 526 793

	16
	Nhữ Văn Phong
	Nam
	24/09/2006
	An Đông
	0974 508 265

	17
	Nguyễn Bá Quân
	Nam
	23/04/2006
	An Đông
	01683 529 722

	18
	Hà Minh Quân
	Nam
	02/04/2006
	Cao Xá
	01648 808 840

	19
	Nhữ Văn Quyền
	Nam
	04/02/2006
	An Đông
	01684 245 304

	20
	Nguyễn Trường Quyết 
	Nam 
	17/5/2006
	Cao Xá
	0984598475

	21
	Lê Huy Sáng
	Nam
	07/04/2006
	An Đông
	0986 994 077

	22
	Nhữ Thị Thùy Trang
	Nữ
	03/03/2006
	An Đông
	01684 921 499

	23
	Phạm Anh Tú
	Nam
	09/03/2006
	An Đông
	01662 458 821

	24
	Lê Huy Tú
	Nam
	07/03/2006
	An Đông
	01675 158 928

	25
	Nguyễn Văn Tú
	Nam
	27/09/2006
	Cao Xá
	01675 680 895

	26
	Lê Huy Tùng
	Nam
	16/07/2006
	An Đông
	01687 333 896

	27
	Nhữ Văn Tuyên
	Nam
	02/06/2006
	An Đông
	01689 325 180

	28
	Lê Cẩm Vân
	Nữ
	23/09/2006
	An Đông
	01695 029 612

	29
	Nhữ Thị Thảo Vi
	Nữ
	07/01/2006
	An Đông
	


 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam/

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nguyễn Duy Anh
	Nam
	14/04/2005
	Cao Xá
	01654079458

	2
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Nữ
	08/12/2005
	Cao Xá
	01679371587

	3
	Vũ Thị Ngọc Anh
	Nữ
	12/09/2005
	Cao Xá
	01685334609

	4
	Hà Thị Vân Anh
	Nữ
	13/08/2005
	Cao Xá
	0986968925

	5
	Vũ Gia Bảo
	Nam
	08/05/2005
	Cao Xá
	01673914875

	6
	Hà Thị Dung
	Nữ
	24/10/2005
	Cao Xá
	01653568041

	7
	Nguyễn Trường Giang
	Nam
	19/05/2005
	Cao Xá
	01665463436

	8
	Vũ Trung Hiếu
	Nam
	04/09/2005
	Cao Xá
	01678606984

	9
	Nguyễn Văn Hoà
	Nam
	04/03/2005
	Cao Xá
	0973045803

	10
	Nguyễn Văn Long
	Nam
	06/07/2005
	Cao Xá
	01664119793

	11
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Nữ
	21/10/2005
	Cao Xá
	

	12
	Vũ Thị Hoài Ngọc
	Nữ
	13/05/2005
	Cao Xá
	01668406368

	13
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nữ
	30/07/2005
	Cao Xá
	01636459810

	14
	Hà Hồng Nhung
	Nữ
	30/07/2005
	Cao Xá
	01663388074

	15
	Nguyễn Văn Quang
	Nam
	27/03/2005
	Cao Xá
	01675712895

	16
	Vũ Xuân Quang
	Nam
	30/11/2005
	Cao Xá
	01675720356

	17
	Hà Minh Quân
	Nam
	12/09/2005
	Cao Xá
	01693490679

	18
	Nguyễn Văn Quyền
	Nam
	05/09/2005
	Cao Xá
	0936175922

	19
	Nguyễn Văn Sắc
	Nam
	01/07/2005
	Cao Xá
	

	20
	Nguyễn Hoài Sơn
	Nam
	29/06/2005
	Cao Xá
	016388750383

	21
	Nguyễn Trọng Tân
	Nam
	07/05/2005
	Cao Xá
	

	22
	Nguyễn Thị Thắm
	Nữ
	26/03/2005
	Cao Xá
	01685246052

	23
	Nguyễn Thị Phương Thuỳ
	Nữ
	29/12/2004
	Cao Xá
	

	24
	Nguyễn Xuân Trường
	Nam
	07/03/2005
	Cao Xá
	0975210635

	25
	Nguyễn Thị Xuân
	Nữ
	02/02/2005
	Cao Xá
	


    TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nữ
	10/9/2005
	Nhữ Thị
	0986131675

	2
	Khúc Thị Hồng Cúc
	Nữ
	18/03/2005
	Nhữ Thị
	0963820207

	3
	Nhữ Thị Kim Dung
	Nữ
	27/06/2004
	Nhữ Thị
	01688974164

	4
	Nhữ Văn Dương
	Nam
	18/05/2005
	Nhữ Thị
	01685329280

	5
	Đỗ Hồng Hà
	Nam
	17/08/2005
	Châm Mòi 
	

	6
	Nhữ Thị Hải
	Nữ
	15/08/2005
	Nhữ Thị
	01669613493

	7
	Nhữ Trung Hải
	Nam
	30/12/2005
	Nhữ Thị
	

	8
	Lê Thị Hằng
	Nữ
	29/03/2005
	Châm Mòi
	01698876880

	9
	Nhữ Thị Mai Hoa
	Nữ
	18/01/2005
	Nhữ Thị
	01693000391

	10
	Khúc Thành Hơn
	Nam
	18/09/2005
	Nhữ Thị
	01676076353

	11
	Khúc Thị Thu Huyền
	Nữ
	21/11/2005
	Nhữ Thị
	01689658502

	12
	Lê Hữu Khải
	Nam
	18/03/2005
	Châm Mòi 
	

	13
	Khúc Thị Hoàng Lan
	Nữ
	30/10/2005
	Nhữ Thị
	0972651583

	14
	Lê Thị Khánh Linh
	Nữ
	06/12/2005
	Châm Mòi 
	01692544576

	15
	Nhữ Thị Mỹ Linh
	Nữ
	20/7/2005
	Nhữ Thị
	

	16
	Lê Thị Thùy Linh
	Nữ
	03/8/2005
	Châm Mòi
	01669529187

	17
	Lê Duy Lợi
	Nam
	18/01/2005
	Châm Mòi
	01676244984

	18
	Nhữ Thị Kim Miên
	Nữ
	20/06/2005
	Nhữ Thị
	

	19
	Khúc Thành Minh
	Nam
	17/05/2005
	Nhữ Thị
	0983258219

	20
	Nguyễn Văn Nam
	Nam
	01/11/2005
	Nhữ Thị
	

	21
	Nguyễn Kim Oanh
	Nữ
	5/08/2005
	Nhữ Thị
	01698159114

	22
	Lê Thị Hồng Quyên
	Nữ
	23/07/2005
	Nhữ Thị
	

	23
	Nhữ Đức Sánh
	Nam
	19/01/2005
	Nhữ Thị
	

	24
	Nguyễn Ngọc Trâm
	Nữ
	21/12/2005
	Châm Giữa
	0989323556

	25
	Nhữ Long Vũ
	Nam
	25/07/2005
	Nhữ Thị
	0989323556

	26
	Nguyễn Thanh Tùng
	Nam
	25/06/2003
	Cao Xá
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Lê Thuỳ Anh
	Nữ
	19/11/2005
	An Đông-
	

	2
	Vũ Văn Duy
	Nam
	30/6/2005
	An Đông
	01656654035

	3
	Lê Thị Thuỳ Dương
	Nữ
	03/10/2005
	An Đông
	

	4
	Nhữ Tùng Dương
	Nam
	08/12/2005
	An Đông
	

	5
	Nhữ Văn Dương
	Nam
	15/11/2005
	An Đông
	

	6
	Nguyễn Đức Đại
	Nam
	14/01/2005
	An Đông
	01698250423

	7
	Lê Huy Đàn
	Nam
	05/03/2005
	An Đông
	01694272582

	8
	Nhữ Đình Đông
	Nam
	02/11/2003
	An Đông
	01635193462

	9
	Nhữ Đình Đức
	Nam
	23/03/2005
	An Đông
	0978536045

	10
	Nhữ Thị Thu Hà
	Nữ
	27/10/2005
	An Đông
	

	11
	Lê Thị Huệ
	Nữ
	12/09/2005
	An Đông
	01693157186

	12
	Nhữ Văn Hưng
	Nam
	17/10/2005
	An Đông
	01684656711

	13
	Vũ Thị Ngọc Lan 
	Nữ
	21/6/2005
	Mé Tr¹ch
	

	14
	Nhữ Thị Ngọc Linh
	Nữ
	29/06/2005
	An Đông
	01676021929

	15
	Nhữ Văn Long
	Nam
	27/05/2005
	An Đông
	0972872180

	16
	Nguyễn Hải Nam
	Nam
	08/08/2005
	An Đông
	01694797241

	17
	Nhữ Thị Kim Ngân
	Nữ
	30/07/2005
	An Đông
	0974146971

	18
	Nhữ Đình Minh Nhật
	Nam
	24/10/2005
	An Đông
	

	19
	Phạm Thị Yến Nhi
	Nữ
	23/08/2005
	An Đông
	01658978237

	20
	Lê Thị Kim Oanh
	Nữ
	29/12/2005
	An Đông
	01646399175

	21
	Nhữ Thanh Tâm
	Nữ
	08/09/2005
	An Đông
	0989919587

	22
	Nguyễn Văn Thanh
	Nam
	19/09/2005
	Cao Xá
	01663951054

	23
	Lê Hoài Thu
	Nữ
	24/12/2005
	An Đông
	01688236299

	24
	Lê Thị Thanh Thuỷ
	Nữ
	18/11/2005
	An Đông
	01678188072

	25
	Nhữ Thị Trang
	Nữ
	16/12/2005
	An Đông
	

	26
	Vũ Quang Trung
	Nam
	18/07/2005
	Cao Xá 
	01698131698


TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nam
	18/7/2004
	Cao Xá
	

	2
	Nguyễn Văn Dương 
	Nam
	25/5/2004
	Cao Xá
	

	3
	Vũ Quang Hải
	Nam
	30/3/2004
	Cao Xá
	

	4
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	Nữ
	11/12/2004
	Cao Xá
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Nữ
	01/02/2004
	Cao Xá
	01228867618

	6
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	14/01/2004
	Cao Xá
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Nữ
	30/7/2004
	Cao Xá
	

	8
	Hà Thị Phương Ly
	Nữ
	30/3/2004
	Cao Xá
	01648474221

	9
	Vũ Thị Mai
	Nữ
	15/5/2004
	Cao Xá
	

	10
	Nguyễn Trà My
	Nữ
	15/2/2004
	Cao Xá
	

	11
	Vũ Đình Ngọc
	Nam
	16/1/2004
	Cao Xá
	0972956168

	12
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nữ
	10/3/2004
	Cao Xá
	0978328827

	13
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Nữ
	12/3/2004
	Cao Xá
	01655207846

	14
	Nguyễn Thị Nhung
	Nữ
	01/01/2004
	Cao Xá
	

	15
	Vũ Kiều Oanh
	Nữ
	14/3/2004
	Cao Xá
	01699104794

	16
	Nguyễn Văn Sơn
	Nam
	23/9/2004
	Cao Xá
	01669156283

	17
	Vũ Văn Sơn
	Nam
	19/7/2004
	Cao Xá
	01685296525

	18
	Nguyễn Thị Trang
	Nữ
	06/9/2004
	Cao Xá
	

	19
	Nguyễn Thu Trang
	Nữ
	29/10/2004
	Cao Xá
	01649391771

	20
	Vũ Ngọc Tú
	Nam
	14/02/2004
	Cao Xá
	

	21
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nam
	24/9/2004
	Cao Xá
	0976190723

	22
	Nguyễn Thị Tươi
	Nữ
	30/11/2004
	Cao Xá
	

	23
	Hà Thị Uyên
	Nữ
	23/01/2004
	Cao Xá
	

	24
	Hà Thị Uyên
	Nữ
	23/5/2003
	Cao Xá
	01693631311

	25
	Nguyễn Văn Quân
	Nam
	9/7/2002
	Cao Xá
	


              TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nhữ Thị Kim Anh
	Nữ
	25/02/2004
	An Đông
	

	2
	Nhữ Nhật Anh
	Nam
	28/12/2004
	An Đông
	

	3
	Nhữ Đình Cần
	Nam
	01/7/2004
	An Đông
	

	4
	Nhữ Văn Cương
	Nam
	27/5/2004
	An Đông
	

	5
	Lê Huy Cường
	Nam
	22/7/2004
	An Đông
	

	6
	Nhữ Thị Thuỳ Dung
	Nữ
	28/3/2004
	An Đông
	

	7
	Lê Anh Dũng
	Nam
	06/5/2004
	An Đông
	

	8
	Hà Thị Dương
	Nữ
	21/3/2004
	Cao Xá
	

	9
	Nguyễn Hữu Đức
	Nam
	14/02/2004
	Nhuận Đông
	

	10
	Nguyễn Việt Đức
	Nam
	24/12/2004
	Nhữ Thị
	0982447625

	11
	Vũ Ngọc Hải
	Nam
	01/9/2004
	Cao Xá
	

	12
	Nhữ Văn Hiệu
	Nam
	08/3/2004
	An Đông
	

	13
	Lê Thị Hoa
	Nữ
	02/10/2004
	An Đông
	

	14
	Lê Huy Khởi
	Nam
	17/3/2004
	An Đông
	

	15
	Nhữ Tuấn Kiệt
	Nam
	17/11/2004
	An Đông
	

	16
	Nhữ Thị Diệu Linh
	Nữ
	28/01/2004
	An Đông
	

	17
	Nguyễn Văn Ngọc
	Nam
	17/09/ 2004
	Nhữ Thị
	

	18
	Nhữ Văn Quyền
	Nam
	10.10.2004
	An Đông
	

	19
	Nhữ Đình Thắng
	Nam
	18.5.2004
	An Đông
	

	20
	Vũ Quang Thuận
	Nam
	21/7/2003
	Cao Xá
	

	21
	Nhữ Thị Thuận
	Nữ
	25.8.2004
	Nhữ Thị
	

	22
	Lê Thị Thư​ơng
	Nữ
	19/8/2004
	Châm Mòi
	

	23
	Nhữ Thanh Tuyền
	Nam
	05.01. 2003
	Nhữ Thị
	

	24
	Hà Thị Tuyết
	Nữ
	30.01. 2004 
	Nhữ Thị
	

	25
	Nhữ Xuân Việt
	Nam
	27.10.2004
	An Đông
	

	26
	Nhữ Đình Biển
	Nam
	02/11/2003
	An Đông
	


              TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C
NĂM HỌC 2014- 2015
	STT
	Họ và tên
	Nam

Nữ
	Sinh ngày
	Thôn
	Điện thoại

	1
	Nhữ Đức Anh
	Nam
	27/02/2004
	Nhữ Thị
	

	2
	Nhữ Tuấn Anh
	Nam
	30/6/2004
	Nhữ Thị
	0903278290

	3
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Nữ
	12/9/2004
	Nhữ Thị
	

	4
	Nhữ Thị Vân Anh
	Nữ
	25/7/2004
	Nhữ Thị
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nữ
	06/11/2004
	Nhữ Thị
	01665209981

	6
	Nguyễn Thị Lệ Duyên
	Nữ
	27/3/2004
	Nhữ Thị
	01676405766

	7
	Phạm Hà Duyệt
	Nam
	25/6/2004
	Châm Mòi
	

	8
	Nhữ Văn Đức
	Nam
	08/8/2003
	An Đông
	

	9
	Lê Thị Hà
	Nữ
	02/5/2004
	Châm Mòi
	

	10
	Lê Thị Hằng
	Nữ
	03/3/2004
	Châm Mòi
	0988775933

	11
	Khúc Thị Huệ
	Nữ
	17/01/2004
	Nhữ Thị
	01685291591

	12
	Khúc Thị Ngọc Huyền
	Nữ
	21/10/2004
	Nhữ Thị
	01667997419

	13
	Lê Duy Khang
	Nam
	16/01/2004
	Châm Mòi
	0904428564

	14
	Lê Tuấn Kiệt
	Nam
	25/8/2004
	Châm Mòi
	01695856153

	15
	Nhữ Thị Ngọc Lan
	Nữ
	24/10/2004
	Nhữ Thị
	01682065443

	16
	Nhữ Thị Lành
	Nữ
	08/12/2004
	Nhữ Thị
	0979215880

	17
	Vũ Thị Tuyết Ngân
	Nữ
	14/02/2004
	Nhữ Thị
	0986260183

	18
	Lê Thị Kim Oanh
	Nữ
	23/8/2004
	Châm Mòi
	0977531855

	19
	Nhữ Đình Quyền
	Nam 
	31/01/2004
	An Đông
	

	20
	Nhữ Thị Như Quỳnh
	Nữ
	21/4/2004
	Nhữ Thị
	

	21
	Nguyễn Tiến Thuận
	Nam 
	23/8/2004
	Châm Giữa
	01694900736

	22
	Khúc Thị Trang
	Nữ
	24/9/2004
	Nhữ Thị
	0975198254

	23
	Nhữ Xuân Trường
	Nam
	12/12/2004
	Nhữ Thị
	01699005496

	24
	Nhữ Văn Tuyển
	Nam
	03/3/2004
	Nhữ Thị
	01653999449

	25
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nữ
	29/02/2004
	Châm Giữa
	0977757178

	
	
	
	
	
	


